
TT SBD SCC NG. SINH LỚP HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 172126442 034TC/K17BS Hoàng Quảng Châu 14/10/1993 K17CMU_TPM 4.00 3.33 2.65 1.65 2.33 2.79 K Quảng Bình

2 172126444 035TC/K17BS Hoàng Văn Hậu 04/03/1993 K17CMU_TPM 4.00 2.00 2.00 2.00 1.65 2.33 TB Quảng Bình

3 172126449 036TC/K17BS Phan Minh Nhật 24/03/1992 K17CMU_TPM 2.00 3.00 2.00 1.65 2.33 2.20 TB Quảng Nam

4 172126457 037TC/K17BS Đàm Hưng Thịnh 14/07/1993 K17CMU_TPM 4.00 2.33 3.33 2.00 1.65 2.66 TB Đà Nẵng

5 162163160 038TC/K17BS Nguyễn Xuân Chung 26/04/1992 K17CMU_TTT 3.33 2.00 2.65 4.00 1.00 2.60 K Gia Lai

6 172236481 039TC/K17BS Nguyễn Trung Hiếu 07/02/1993 K17CSU_KTR1 4.00 3.65 4.00 2.33 3.33 3.46 K Quảng Bình
Hạ 

bậc

7 172236495 040TC/K17BS Trần Ngọc Ly 09/05/1993 K17CSU_KTR1 2.65 1.65 3.00 1.00 2.33 2.13 TB DakLak

8 172236514 041TC/K17BS Hoàng Kim Thành 05/03/1987 K17CSU_KTR2 2.65 1.65 1.65 3.33 4.00 2.66 K TP.HCM

9 172236521 042TC/K17BS Phạm Minh Trí 12/10/1992 K17CSU_KTR2 3.00 2.33 1.65 3.33 3.33 2.73 K Khánh Hòa

10 172417640 043TC/K17BS Huỳnh Cao Lan Anh 30/09/1993 K17DLK1 3.00 3.00 4.00 2.00 3.65 3.13 K Đà Nẵng

11 172417670 044TC/K17BS Phan Thị Ngọc Luyến 06/12/1992 K17DLK1 1.65 3.33 1.00 3.33 2.33 2.33 TB Đà Nẵng

12 162413948 045TC/K17BS Lê Tiểu Thư 15/07/1992 K17DLK1 3.00 4.00 3.00 2.33 3.65 3.20 G Quảng Bình

13 172427708 046TC/K17BS Nguyễn Lê Ngọc Hạnh 18/05/1993 K17DLL 2.33 2.33 3.00 2.65 2.65 2.59 K Quảng Nam

14 172427724 047TC/K17BS Bùi Viết Anh Quốc 03/12/1992 K17DLL 3.33 2.65 4.00 3.33 2.65 3.19 K Đà Nẵng

15 172427725 048TC/K17BS Trần Thị Sang 02/01/1993 K17DLL 3.00 3.00 3.65 3.00 2.00 2.93 K Quảng Bình

16 172417684 049TC/K17BS Nguyễn Quyết Thắng 02/01/1993 K17DLL 3.33 2.00 4.00 1.65 2.33 2.66 K Đà Nẵng

17 172427730 050TC/K17BS Vũ Thị Ánh Tuyết 01/01/1993 K17DLL 2.65 2.00 3.65 3.33 3.65 3.06 K Đà Nẵng

18 162324846 051TC/K17BS Phạm Thị Huyền 12/09/1992 K17KDN 3.33 3.00 2.65 2.33 2.33 2.73 K Quảng Bình

19 172328030 052TC/K17BS Bùi Thị Linh ######### K17KDN1 3.00 2.65 2.00 1.00 2.00 2.13 TB Thanh Hóa

20 162324917 053TC/K17BS Đỗ Nguyễn Anh Thi 19/04/1992 K17KDN1 3.00 2.65 2.65 4.00 3.33 3.13 K Quảng Nam

21 172328119 054TC/K17BS Nguyễn Thị Huyền Trang 05/07/1992 K17KDN3 3.00 3.65 3.65 3.00 2.65 3.19 K Nghệ An

22 172328087 055TC/K17BS Dương Thảo Sương 14/02/1993 K17KDN4 3.65 2.33 2.33 2.33 2.65 2.66 K Quảng Bình

23 172328110 056TC/K17BS Nguyễn Thị Hồng Thúy 19/10/1993 K17KDN4 3.00 3.00 1.65 1.65 2.00 2.26 TB Quảng Bình

24 172317741 057TC/K17BS Ngô Thị An 30/06/1993 K17KKT1 4.00 3.65 3.33 3.00 2.00 3.20 K Đà Nẵng
Hạ 

bậc

25 162314752 058TC/K17BS Nguyễn Thành Trung 10/10/1992 K17KKT1 3.65 3.00 2.33 2.65 2.00 2.73 K Quảng Bình

26 172317901 059TC/K17BS Trần Thang Mỹ 24/02/1993 K17KKT3 3.00 1.65 3.00 3.00 2.33 2.60 K Quảng Nam

27 172317744 060TC/K17BS Nguyễn Thị Hà 10/06/1993 K17KKT4 3.00 3.00 2.65 2.65 3.00 2.86 K Quảng Nam

28 172317780 061TC/K17BS Nguyễn Thị Minh Hồng 24/09/1993 K17KKT4 3.65 4.00 3.00 2.65 3.33 3.33 K Quảng Nam
Hạ 

bậc

29 172317775 062TC/K17BS Lê Thị Na 30/11/1993 K17KKT4 3.33 4.00 2.65 2.00 2.65 2.93 K Thanh Hóa

30 172317858 063TC/K17BS Dương Thị Thanh 10/10/1993 K17KKT4 3.33 3.00 2.65 3.33 3.00 3.06 K Quảng Nam

31 172317787 064TC/K17BS Lê Thị Hồng Trinh 12/09/1993 K17KKT4 3.00 3.00 2.65 2.65 3.33 2.93 K Quảng Nam

32 172317974 065TC/K17BS Bùi Nguyễn Kiều Oanh 05/02/1993 K17KKT5 3.65 3.00 3.00 2.00 2.00 2.73 K Đà Nẵng

33 172317757 066TC/K17BS Nguyễn Thị Yến Vy 25/08/1993 K17KKT5 4.00 3.33 2.65 2.33 3.33 3.13 K Quảng Nam

34 172257346 067TC/K17BS Phan Thanh An 22/06/1993 K17KMT 3.33 3.33 2.65 2.65 3.33 3.06 K Đà Nẵng

35 152233049 068TC/K17BS Tống Văn Sơn ######### K17KTR1 3.00 2.65 1.65 1.00 3.33 2.33 TB Quảng Trị

36 172237420 069TC/K17BS Đoàn Xuân Huy 06/06/1993 K17KTR2 3.00 3.00 2.00 2.65 1.65 2.46 TB Quảng Bình

37 172237468 070TC/K17BS Lê Bá Quyền 26/10/1992 K17KTR2 2.33 2.00 3.33 2.00 2.00 2.33 TB Quảng Trị

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐÃ HOÀN THÀNH NĂM HỌC PHẦN MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT  ĐỐI VỚI HỆ ĐẠI HỌC

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ MÔN GDTC HỆ ĐẠI HỌC

Ban hành kèm theo Quyết định số:.........../QĐ-ĐHDT ngày......tháng......năm 2015

HỌ VÀ TÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K17 (2011-2015) HỆ ĐẠI HỌC 



38 172237500 071TC/K17BS Huỳnh Bá Trường 06/02/1992 K17KTR2 2.65 3.00 1.65 1.65 1.65 2.12 TB Quảng Nam

39 172237366 072TC/K17BS Lê Thế Bảo Đại 07/08/1993 K17KTR4 2.65 2.00 4.00 1.65 1.65 2.39 TB Quảng Trị

40 172237394 073TC/K17BS Nguyễn Văn Hạnh 08/04/1993 K17KTR4 3.33 3.00 3.33 2.33 3.65 3.13 K Nam Định

41 172237457 074TC/K17BS Nguyễn Thanh Phú 28/09/1993 K17KTR3 1.65 3.33 2.65 2.65 2.00 2.46 TB Gia Lai

42 152615920 075TC/K17BS Kiều Thị Phương 15/08/1990 K17NAB 3.33 3.33 2.65 2.00 2.65 2.79 K Thanh Hóa

43 172416911 076TC/K17BS Lê Thị Viên 09/04/1992 K17PSU_DLK 3.00 3.33 1.65 2.65 3.00 2.73 K Quảng Nam

44 172316838 077TC/K17BS Trịnh Đoan Trang 26/10/1993 K17PSU_KKT2 4.00 3.00 3.00 2.00 2.33 2.87 K Quảng Nam

45 172526968 078TC/K17BS Phạm Văn Anh Quang 23/09/1993 K17PSU_QNH2 1.65 2.33 3.65 2.00 3.00 2.53 TB Đà Nẵng

46 172526929 079TC/K17BS Lê Thị Thu Hà 01/09/1993 K17PSU_QNH3 1.65 3.33 2.33 1.65 2.33 2.26 TB Quảng Nam

47 172336859 080TC/K17BS Lưu Ngọc Ẩn Nhi 17/12/1993 K17PSU_QTH 3.33 2.00 3.33 2.33 3.65 2.93 K Quảng Nam

48 162524199 081TC/K17BS Trần Thị Hoa 28/12/1992 K17QNH 3.00 3.00 3.65 4.00 2.65 3.26 K Quảng Bình
Hạ 

bậc

49 172528506 082TC/K17BS Nguyễn Thị Xuân Diệu 03/09/1993 K17QNH2 3.33 3.00 2.33 1.65 1.65 2.39 TB Quảng Nam

50 172528702 083TC/K17BS Nguyễn Thị Kim Yên 01/02/1993 K17QNH3 2.33 1.65 2.65 2.33 1.65 2.12 TB Phú Yên

51 162524175 084TC/K17BS Trần Văn Hải 03/01/1991 K17QNH4 3.65 2.65 3.65 2.33 3.00 3.06 K Hà Tĩnh

52 172317793 085TC/K17BS Nguyễn Thị Ái Nguyên 06/02/1993 K17QNH4 3.65 4.00 4.00 2.33 2.00 3.20 K Quảng Nam
Hạ 

bậc

53 172528620 086TC/K17BS Hoàng Thị Tâm 09/05/1993 K17QNH4 3.00 4.00 3.00 2.33 1.65 2.80 K Nghệ An

54 172528688 087TC/K17BS Nguyễn Thị Trúc Vi 14/11/1993 K17QNH4 3.00 4.00 3.65 1.65 3.65 3.19 K Kon Tum

55 172348414 088TC/K17BS Đỗ Nhật Quý 01/09/1992 K17QTC1 3.33 1.65 2.00 2.00 2.33 2.26 TB Quảng Nam

56 172348437 089TC/K17BS Phan Quang Thông 19/05/1993 K17QTC1 3.65 2.33 3.33 1.00 1.00 2.26 TB Quảng Nam

57 172348382 090TC/K17BS Nguyễn Tấn Nam 08/06/1991 K17QTC2 2.00 4.00 2.33 2.00 2.65 2.60 K Quảng Nam

58 172348464 091TC/K17BS Hồ Ngọc Tuấn 14/04/1993 K17QTC2 3.65 1.65 2.00 1.65 2.00 2.19 TB Quảng Bình

59 172348301 092TC/K17BS Huỳnh Đức Anh Thi 02/08/1993 K17QTC3 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.60 K Quảng Nam

60 172359038 093TC/K17BS Võ Thị Trang 22/06/1993 K17QTC3 3.65 3.33 1.00 2.33 2.00 2.46 TB Quảng Nam

61 172338177 094TC/K17BS Hoàng Nhất Anh 01/09/1993 K17QTH1 3.65 3.00 2.00 4.00 1.65 2.86 K Quảng Nam

62 162333811 095TC/K17BS Trần Minh Toàn 01/08/1992 K17QTH2 1.65 3.00 3.33 2.00 2.00 2.40 TB Quảng Nam

63 172338188 096TC/K17BS Hoàng Thị Hoàng Anh 24/09/1992 K17QTH3 2.65 3.00 2.00 1.65 1.00 2.06 TB TT HUẾ

64 172338182 097TC/K17BS Nguyễn Phạm Uyên Phương 14/12/1993 K17QTH3 2.33 3.00 3.00 2.65 2.33 2.66 K Quảng Nam

65 172348274 098TC/K17BS Huỳnh Thị Thu Trang 10/01/1993 K17QTM1 2.65 1.65 1.00 2.00 3.00 2.06 TB Quảng Nam

66 172117561 099TC/K17BS Trần Hữu Phú Cường 25/11/1993 K17TMT 3.00 2.00 3.00 1.65 2.00 2.33 TB Hà Tĩnh

67 172117566 100TC/K17BS Trần Như Minh 22/07/1988 K17TMT 3.00 3.33 2.65 3.00 2.33 2.86 K Đà Nẵng

68 172227098 101TC/K17BS Hoàng Thanh Bình 01/06/1993 K17XDC 4.00 3.33 4.00 2.00 1.65 3.00 K Quảng Bình

69 172227096 102TC/K17BS Trương Lê Bình 09/05/1992 K17XDC 4.00 3.33 2.65 1.65 2.65 2.86 K Đà Nẵng

70 172227101 103TC/K17BS Lê Phước Chung 07/07/1993 K17XDC 2.65 2.00 3.00 2.33 3.00 2.60 K Quảng Trị

71 172227074 104TC/K17BS Nguyễn Cao Cường 01/01/1993 K17XDC 3.65 2.33 2.33 3.65 2.65 2.92 K Quảng Nam

72 172227118 105TC/K17BS Trần Đăng Kiên 10/05/1993 K17XDC 3.65 4.00 4.00 1.00 3.00 3.13 K Nghệ An

73 172227097 106TC/K17BS Phạm Xuân Nam 02/08/1993 K17XDC 3.00 2.65 1.65 2.65 2.00 2.39 TB Quảng Bình

74 172227084 107TC/K17BS Trần Minh Nhật 15/08/1993 K17XDC 4.00 2.65 2.00 3.65 1.65 2.79 K Quảng Trị

75 172227077 108TC/K17BS Võ Trần Thanh Tuấn 26/03/1993 K17XDC 4.00 3.65 2.33 3.00 1.65 2.93 K Quảng Nam

76 162314770 109TC/K17BS Châu Ngọc Cường 24/01/1991 K17XDD1 3.65 1.65 1.65 2.65 3.33 2.59 K Quảng Nam

77 162213240 110TC/K17BS Nguyễn Ngọc Hoàng 06/09/1992 K17XDD1 3.65 3.00 2.33 2.33 1.65 2.59 K Quảng Bình

78 172217181 111TC/K17BS Nguyễn Xuân Hùng 13/04/1992 K17XDD2 1.65 3.00 1.65 2.33 2.33 2.19 TB Quảng Nam

79 172217201 112TC/K17BS Nguyễn Hữu Lâm 04/07/1993 K17XDD2 4.00 3.65 2.33 1.65 1.65 2.66 K Quảng Bình

80 172217182 113TC/K17BS Lê Đình Hùng 01/02/1993 K17XDD3 2.65 1.65 3.00 2.65 1.65 2.32 TB Quảng Nam

81 172217186 114TC/K17BS Nguyễn Văn Hùng 19/08/1993 K17XDD3 4.00 1.65 3.00 1.00 2.33 2.40 TB Quảng Trị

82 172217226 115TC/K17BS Trần Trung Nhân 14/02/1993 K17XDD3 3.00 1.00 1.65 2.65 3.00 2.26 TB Đà Nẵng

83 172217254 116TC/K17BS Trần Huy Quyền 07/06/1993 K17XDD3 2.00 1.65 3.33 1.65 2.65 2.26 TB Quảng Nam



84 172217290 117TC/K17BS Nguyễn Hữu Thịnh 10/09/1993 K17XDD3 2.33 1.65 4.00 2.33 2.33 2.53 K Quảng Nam

85 172217127 118TC/K17BS Nguyễn An 04/02/1993 K17XDD4 3.00 2.00 2.65 3.00 2.00 2.53 K Đà Nẵng

86 172217307 119TC/K17BS Đặng Ngọc Trung 04/04/1993 K17XDD4 3.65 3.00 3.00 3.33 2.33 3.06 K Đà Nẵng

87 172217323 120TC/K17BS Dương Thị Thu Vân 12/03/1992 K17XDD4 2.65 2.65 2.00 3.33 2.33 2.59 K TT HUẾ
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